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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam
đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp

1. Thông tin chung

- Tên cơ quan/đơn vị:  Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình
- Thông tin liên hệ: (họ tên, điện thoại, email) P.TC-HC-TH
- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh 
- Đội ngũ: Thủ trưởng, cơ cấu tổ chức, bộ máy. P.TC-HC-TH
- Giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp: P.TS-ĐT cô Misa

- Ngành, nghề đào tạo: tên ngành, nghề; bậc trình độ đào tạo. P.TS-ĐT cô Misa

2. Tình hình thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp
2.1. Việc cập nhật chuẩn đầu ra theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Kế hoạch hướng dẫn các khoa, bộ môn thực hiện; Các ngành, nghề đã triển khai; Nội dung/tiêu chí được cập nhật, bổ sung mới; Sự phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động/doanh nghiệp,…). P.TS-ĐT Th.Tấn, Th.Thử
2.2. Việc cập nhật, điều chỉnh, phát triển chương trình, giáo trình, chi tiết các môn học, học phần, biên soạn giáo trình, triển khai đào tạo theo chuẩn đầu ra (Kế hoạch hướng dẫn các khoa, bộ môn thực hiện; Các ngành, nghề đã triển khai; Nội dung được cập nhật, bổ sung mới theo chuẩn đầu ra; Đánh giá việc hiệu quả của các nội dung được cập nhật, phát triển khi triển khai trong quá trình đào tạo, sự phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động/doanh nghiệp,…).P.TS-ĐT cô Mai, cô Thơ
2.3. Việc điều chỉnh, cập nhật nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học theo chương trình đào tạo đã được cập nhật, phát triển (nội dung nào đã được cập nhật; phương pháp, phương tiện đã được bổ sung,…); phương thức tổ chức quá trình đào tạo (đào tạo chính quy, tập trung/vừa làm vừa học/từ xa, tự hướng dẫn,…). các khoa, P.TS-ĐT Th.Tấn, Th.Thử 
2.4. Công tác đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra: theo các tiêu chí, tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo mới được cập nhật, chỉnh sửa (số lượng chương trình được kiểm định, kết quả kiểm định chương trình,…). P. KT&ĐBCL
Tính đến tháng 30/11/2022, trường đã thực hiện đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN và 04 chương trình đào tạo, kết quả cụ thể như sau:
+ Năm 2020 trường thực hiện đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng CTĐT nghề Công nghệ Chế tạo máy trình độ Cao đẳng. Kết quả đạt được: 91/100 đối với cơ sở GDNN, 96/100 đối với chương trình đào tạo. Được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN, chất lượng CTĐT nghề Chế tạo máy.

+ Năm 2021 trường thực hiện đánh giá ngoài chất lượng CTĐT nghề Công nghệ Ô tô trình độ Cao đẳng và nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng. Kết quả đạt được: 94/100 đối với nghề Công nghệ Ô tô, 96/100 đối với nghề Điện công nghiệp. Được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT nghề Công nghệ Ô tô, chất lượng CTĐT nghề Điện công nghiệp.

+ Năm 2022 trường có kế hoạch đăng ký đánh giá theo tiêu chí trường Cao đẳng chất lượng cao; đánh giá ngoài chất lượng CTĐT nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí trình độ Cao đẳng và nghề công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng. Hiện nay nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đã được đánh giá đạt chuẩn chất lượng với số điểm 98/100. Đến tháng 12/2022 sẽ hoàn thành đánh giá ngoài nghề Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.
+ Dự kiến trong năm 2023, trường đăng ký đánh giá ngoài chất lượng CTĐT nghề Quản trị mạng máy tính và nghề Cơ điện tử.
Trường đã thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo dựa trên các minh chứng được xác định theo chuẩn đầu ra cam kết cùng các điều kiện bảo đảm chất lượng đã công bố với người học.

2.5. Việc thực hiện các quy định về cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo hướng số hoá: (Các loại văn bằng, chứng chỉ của trường cấp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Sự rà soát lại tên văn bằng, chứng chỉ theo chuẩn đầu ra mới được xây dựng, cập nhật; Số lượng văn bằng, chứng chỉ được rà soát; Quản lý việc cấp phát; Cập nhật trên trang thông tin điện tử https://vanbang.gdnn.gov.vn/;...). P.TS-ĐT cô Vượng
2.6. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thực hiện xây dựng, triển khai chương trình đào tạo cho từng ngành, nghề theo chuẩn đầu ra: (Kế hoạch thực hiện; Kết quả đã triển khai;…). P.TC-HC-TH, các Khoa, P.TS-ĐT (cô Mai, cô Thơ)
2.7. Nội dung liên quan khác… các đơn vị
3. Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được 
3.1. Đánh giá chung: (Đánh giá hiệu quả việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp; Sự phù hợp của việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp với yêu cầu của người sử dụng lao động/doanh nghiệp,…). các Khoa, TTQHDN, P.TS-ĐT (Th. Tấn, Th. Thử)
3.2. Khó khăn, vướng mắc. các đơn vị
3.3. Nguyên nhân. các đơn vị

4. Kiến nghị, đề xuất các đơn vị

	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


	
	



